
1 120006 NGUYỄN QUỐC AN 12A9 08/11/2007

2 120007 LÝ PHẠM SOK AN 12A10 09/12/2007

3 120022 NGUYỄN THÁI ANH 12A8 03/05/2007

4 120023 ĐỖ NGUYỄN PHƯƠNG ANH 12A9 08/10/2007

5 120024 NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH 12A9 22/11/2007

6 120025 HÀNG THÁI PHƯƠNG ANH 12A10 19/12/2007

7 120026 NGUYỄN TRẦN MINH ANH 12A10 21/10/2007

8 120027 TRẦN NGỌC ANH 12A10 25/04/2007

9 120029 NGUYỄN TRẦN NGUYÊN BÁCH 12A10 29/10/2007

10 120030 NGUYỄN GIA BẢN 12A9 12/10/2007

11 120033 NGUYỄN KIM BĂNG 12A8 03/12/2007

12 120034 NGUYỄN THỊ KHÁNH BĂNG 12A9 24/09/2007

13 120041 NGUYỄN HUỲNH GIA BẢO 12A9 28/12/2007

14 120043 NGUYỄN CHÍ BÌNH 12A8 22/05/2007

15 120044 NGUYỄN QUỐC BÌNH 12A9 08/08/2007

16 120055 LÊ THỊ HỒNG ĐÀO 12A9 27/06/2007

17 120067 LÝ HOÀNG ĐẠT 12A10 08/02/2007

18 120068 LÊ NGUYỄN THÀNH ĐIỀN 12A10 05/07/2007

19 120069 NGUYỄN XUÂN DIỆU 12A10 29/05/2007

20 120070 NGUYỄN NGỌC KHÁNH ĐOAN 12A8 04/09/2007

21 120073 NGUYỄN TRUNG DŨNG 12A9 04/01/2007

22 120076 ĐÀO XUÂN DƯƠNG 12A8 25/11/2007

23 120077 NGUYỄN NGỌC THÁI DƯƠNG 12A8 26/03/2007

24 120080 TRẦN NGUYỄN ANH DUY 12A8 14/11/2007
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1 120081 LÂM HUỲNH DUY 12A10 10/05/2007

2 120082 NGÔ LƯU PHÚC DUY 12A10 27/05/2007

3 120083 TRẦN VĂN BẢO DUY 12A10 02/09/2007

4 120088 LAU CẨM HƯƠNG GIANG 12A9 05/01/2007

5 120089 LÊ BẢO GIANG 12A10 29/05/2007

6 120102 NGÔ LÊ GIA HÂN 12A8 04/06/2007

7 120103 ĐẶNG TRẦN BẢO HÂN 12A9 17/11/2007

8 120104 LÊ HUỲNH BẢO HÂN 12A9 22/10/2007

9 120105 PHẠM NGỌC HÂN 12A10 20/07/2007

10 120106 NGUYỄN HOÀNG MINH HẢO 12A8 07/03/2007

11 120110 PHAN THÀNH HIỂN 12A9 05/10/2007

12 120117 HUỲNH PHÚC HƯNG 12A10 28/11/2007

13 120122 HUỲNH NGỌC KHẢ HUYÊN 12A9 06/02/2007

14 120134 TÔ NGUYỄN HỮU KHANG 12A8 04/11/2007

15 120136 PHẠM THÁI GIA KHIÊM 12A8 03/05/2007

16 120138 THÁI ĐĂNG KHOA 12A9 30/01/2007

17 120143 TRẦN ANH KHÔI 12A9 26/07/2007

18 120147 TRẦN HÀO TUẤN KIỆT 12A8 12/08/2007

19 120151 ĐỖ LÊ THIÊN LAM 12A9 10/10/2007

20 120158 NGUYỄN TRÚC LINH 12A8 11/09/2007

21 120162 HUỲNH TẤN LỘC 12A8 18/12/2007

22 120163 NGUYỄN GIA LỘC 12A8 20/07/2007

23 120171 ĐẶNG QUỲNH MAI 12A9 14/09/2007

24 120172 LÝ KIM MAI 12A10 06/04/2007
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1 120173 MAI DUY MẠNH 12A10 04/11/2007

2 120182 LÊ HUỲNH MỸ 12A10 23/09/2007

3 120183 NGÔ HOÀI NAM 12A8 13/04/2007

4 120193 BÙI HOÀNG NGÂN 12A8 13/02/2007

5 120197 TRẦN HOÀNG ĐÔNG NGHI 12A9 26/06/2007

6 120198 VÕ TUỆ NGHI 12A10 24/11/2007

7 120206 LÊ ĐỖ HỒNG NGỌC 12A8 07/07/2007

8 120207 DƯƠNG HUỲNH BẢO NGỌC 12A9 07/01/2007

9 120208 HUỲNH VÕ BÍCH NGỌC 12A9 09/09/2007

10 120209 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 12A10 21/04/2007

11 120217 TRẦN BẢO NGUYÊN 12A8 01/08/2007

12 120231 LÊ NGUYỄN THẢO NHI 12A8 13/09/2007

13 120232 NGUYỄN PHƯƠNG YẾN NHI 12A8 15/04/2007

14 120233 NGUYỄN PHƯƠNG NHI 12A9 11/02/2007

15 120241 HỒ HUỲNH NHƯ 12A9 27/10/2007

16 120242 VÕ THỊ QUỲNH NHƯ 12A9 12/05/2007

17 120244 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG 12A10 06/01/2007

18 120251 PHẠM MINH PHÁT 12A10 03/12/2007

19 120256 TRẦN ĐẠI PHÚ 12A10 14/12/2007

20 120262 PHẠM MINH PHÚC 12A8 06/06/2007

21 120264 HUỲNH NGỌC MAI PHƯƠNG 12A8 22/02/2007

22 120265 BÙI TRÚC PHƯƠNG 12A9 07/08/2007

23 120266 NGUYỄN PHƯỚC MAI PHƯƠNG 12A9 12/12/2007

24 120267 BÙI NGUYỄN NAM PHƯƠNG 12A10 26/08/2007
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1 120271 DƯƠNG PHÚC MINH QUÂN 12A10 15/11/2007

2 120272 PHẠM HỒNG QUÂN 12A10 11/10/2007

3 120275 NGUYỄN THÀNH QUÝ 12A8 15/10/2007

4 120282 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 12A10 14/08/2007

5 120283 TRƯƠNG TRẦN TRÚC QUỲNH 12A10 29/01/2007

6 120290 ĐẶNG TẤN TÀI 12A9 27/02/2007

7 120291 VŨ THỊ NGỌC TÂM 12A8 26/11/2007

8 120292 CAO HUY TÂM 12A9 12/07/2007

9 120295 NGUYỄN QUỐC THÁI 12A10 04/03/2007

10 120297 TRẦN QUANG THẮNG 12A8 12/07/2007

11 120298 PHẠM CHÍ THẲNG 12A8 30/06/2007

12 120301 NGUYỄN CHÍ THÀNH 12A9 28/10/2007

13 120305 LƯƠNG NGUYỄN NGUYÊN THẢO 12A9 22/06/2007

14 120306 ĐỖ DUY PHƯƠNG THẢO 12A10 02/02/2007

15 120307 PHẠM THANH THI 12A9 16/10/2007

16 120308 NGUYỄN HOÀNG THIỆN 12A8 07/11/2007

17 120311 NGUYỄN TRỌNG PHÚC THỊNH 12A8 15/03/2007

18 120312 PHAN PHÚC THỊNH 12A8 06/05/2007

19 120316 TRẦN THANH THOA 12A9 02/04/2007

20 120324 VŨ MINH THƯ 12A9 15/11/2007

21 120325 NGUYỄN HUỲNH KIỀU HOÀI THƯƠNG 12A10 07/01/2007

22 120327 TRẦN NGỌC THÙY 12A9 27/02/2007

23 120337 NGUYỄN VIỆT TIẾN 12A9 20/06/2007

24 120338 CAO MINH TIẾN 12A10 11/05/2007
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1 120340 PHAN TRỌNG TÍN 12A8 12/11/2007

2 120341 TÔ TRUNG TÍN 12A8 12/12/2007

3 120345 VÕ NGỌC TRÂM 12A9 01/06/2007

4 120349 NGUYỄN HỒ NGỌC TRÂN 12A10 31/01/2007

5 120361 ĐOÀN THANH TRÚC 12A8 13/09/2007

6 120364 TỪ KHẢ TÚ 12A8 10/11/2007

7 120365 PHẠM MINH TUẤN 12A9 05/05/2007

8 120366 LÊ VŨ ANH TuẤN 12A10 26/08/2007

9 120367 NGUYỄN VIẾT THANH TÙNG 12A10 09/12/2007

10 120371 HỒ Ý LAN TƯỜNG 12A10 02/05/2007

11 120376 LÂM KIẾN VĂN 12A8 22/12/2007

12 120377 CAO NGUYỄN YẾN VI 12A8 21/04/2007

13 120378 CAO THỊ TUYẾT VI 12A8 20/01/2007

14 120381 VĂN ĐẮC QUỐC VINH 12A9 29/10/2007

15 120387 PHAN TRẦN THẢO VY 12A8 02/08/2007

16 120388 TRẦN THỊ KIỀU VY 12A8 04/06/2007

17 120389 VÕ HỒ KHÁNH VY 12A8 10/02/2007

18 120390 ĐOÀN LÂM TƯỜNG VY 12A9 17/04/2007

19 120391 NGUYỄN TƯỜNG VY 12A9 07/10/2007

20 120392 LA KHÁNH VY 12A10 30/07/2007

21 120393 NGUYỄN KiỀU VY 12A10 10/08/2007

22 120394 NGUYỄN THẢO VY 12A10 15/03/2007

23 120396 TRẦN THỊ KIM XUÂN 12A8 13/03/2007

24 120399 LƯU NGỌC NHƯ Ý 12A10 06/12/2007
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